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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn  Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một 

phương án. ( 3 điểm) 

Câu 1: Điều cốt lõi trong hoạt động bảo tồn di sản văn hóa là phải đảm bảo tính 

A. kế thừa.          B. nguyên trạng.           C. tái tạo.           D. nhân tạo. 

Câu 2: Cơ sở khoa học cho công tác xác định giá trị, bảo tồn và phát huy giá trị đích thực của 

di sản là kết quả nghiên cứu của 

A. Sử học.             B. Địa lí.             C. Văn học.            D. Toán học. 

Câu 3: Kĩ thuật ướp xác là một trong những thành tựu tiêu biểu của văn minh Ai Cập  trên 

lĩnh vực nào sau đây? 

A. Thiên văn           B. Y học           C. Văn học          D. Kiến trúc 

Câu 4: Thành tựu của nền văn minh Ai Cập cổ đại được hình thành và phát triển gắn với con 

sông nào sau đây? 

A. Trường Giang.     B. Hoàng Hà.              C. Sông Hằng.    D. Sông Nin. 

Câu 5: Cư dân Ai Cập cổ đại đã sớm tạo ra chữ viết riêng của mình, gọi là chữ 

A. La – tinh                  B. Hán Nôm                     C. tượng hình             D. Quốc ngữ 

Câu 6: Toàn bộ những hình thức khác nhau của tư liệu lịch sử, chứa đựng những thông tin về 

quá khứ loài người được gọi là 

A. sử liệu          B. truyền thuyết          C. ngữ liệu         D. văn bản 

Câu 7: Một trong những khâu quan trọng trong nghiên cứu, học tập, tìm hiểu lịch sử là 

A. hạch toán kinh doanh.                            B. thu thập nguồn sử liệu. 

C. xây dựng phiếu điều tra.                         D. tiến hành thí nghiệm 

Câu 8: Giá trị lịch sử của di sản được giữ gìn thông qua việc 

A. kiểm kê.             B. bảo tồn.            C. xây dựng.            D. làm mới. 

Câu 9: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng hiện thực lịch sử? 

A. Những nhận thức và hiểu biết của con người về quá khứ. 

B. Những câu chuyện kể hoặc tác phẩm ghi chép về lịch sử. 

C. Ngành khoa học nghiên cứu về quá khứ của con người. 

D. Những sự kiện xảy ra trong quá khứ, tồn tại khách quan. 

Câu 10: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng đối tượng nghiên cứu của Sử học? 

A. Những hoạt động của con người trong quá khứ. 

B. Quá trình hình thành và phát triển của vũ trụ. 

C. Những hoạt động của con người trong tương lai. 
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D. Quá trình tiến hóa của các sinh vật trên Trái Đất. 

Câu 11: Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Sử học là 

A. khám phá đại dương. B. hội nhập quốc tế. 

C. giáo dục, nêu gương. D. chinh phục vũ trụ. 

Câu 12: Nội dung nào sau đây không phải là chức năng của Sử học? 

A. Khôi phục các sự kiện lịch sử diễn ra trong quá khứ 

B. Rút ra bản chất và các quy luật vận động của lịch sử 

C. Giáo dục tình yêu thiên nhiên và bảo vệ môi trường  

D. Rút ra những bài học kinh nghiệm cho cuộc sống hiện tại 

 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn 

đúng hoặc sai. (4 điểm) 

Câu 1: Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

Việt Nam được bầu chọn là “Điểm đến hàng đầu châu Á về di sản, ẩm thực và văn hóa” (2020) 

và “Điểm đến du lịch bền vững hàng đầu châu Á” (2021) là nhờ có hệ thống di tích lịch sử - 

văn hóa, di sản văn hóa và di sản thiên nhiên đa dạng phân bố trên khắp cả nước, như Phố cổ 

(Hà Nội), Cố đô Hoa Lư (Ninh Bình), Cố đô Huế (Thừa Thiên Huế), Phố cổ Hội An (Quảng 

Nam), Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh),… 

Điểm chung của các địa danh này chính là sức hấp dẫn của các yếu tố về lịch sử, văn hóa, cảnh 

quan. Đây cũng là những nơi còn lưu giữ được dấu ấn lịch sử, văn hóa truyền thống một cách 

có hệ thống, được chính phủ và chính quyền địa phương quan tâm kết hợp bảo tồn và khai 

thác khoa học. 

                                                                    (Sách giáo khoa Lịch sử 10, bộ cánh diều, tr.15) 

a. Đoạn tư liệu cung cấp thông tin về vai trò của Sử học đối với công tác bảo tồn và phát huy 

giá trị của di sản văn hóa. 

b. Các di tích lịch sử - văn hóa là một trong những nguồn tài nguyên du lịch quý giá giúp Việt 

Nam được bình chọn là “Điểm đến hàng đầu châu Á về di sản, ẩm thực và văn hóa” năm 2020. 

c. Phố cổ (Hà Nội), Cố đô Hoa Lư (Ninh Bình), Phố cổ Hội An (Quảng Nam), Vịnh Hạ Long 

(Quảng Ninh) đều là các di tích lịch sử - văn hóa có sức hấp dẫn của nước ta. 

d. Các di sản văn hóa, di sản thiên nhiên của nước ta được chính phủ và chính quyền địa 

phương quan tâm kết hợp bảo tồn và khai thác khoa học thông qua các hoạt động quảng bá và 

du lịch. 

Câu 2: Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

Ngày 2/9/1945, tại quảng trường Ba Đình (Hà Nội), trước hàng vạn quần chúng nhân dân, chủ 

tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước VNDCCH, đánh dấu thắng 

lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945. 

Nhận xét về sự kiện lịch sử này, có hai luồng ý kiến trái ngược nhau: 

Luồng ý kiến thứ nhất cho rằng đây là kết quả của quá trình kết hợp nhuần nhuyễn những điều 

kiện chủ quan và khách quan thuận lợi.  
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Luồng ý kiến thứ hai cho rằng, cách mạng tháng Tám thành công là nhờ ăn may. 

a. Ngày 2/9/1945, tại quảng trường Ba Đình (Hà Nội), chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên 

ngôn độc lập là hiện thực lịch sử. 

b. Cách mạng tháng Tám “là kết quả của quá trình kết hợp nhuần nhuyễn những điều kiện chủ 

quan và khách quan thuận lợi ” là lịch sử được con người nhận thức. 

c. Một trong những nguyên nhân dẫn đến nhận thức về sự kiện cách mạng tháng Tám năm 

1945 ở Việt Nam thành công có sự khác nhau là do quan điểm tiếp cận khác nhau. 

d. Tất cả những nhận thức về sự kiện cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam thành công 

đều khách quan, trung thực, phản ánh đúng bản chất sự kiện. 

Câu 3: Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

“Do tục ướp xác thịnh hành từ rất sớm, người Ai Cập đã hiểu biết tương đối về cấu tạo của cơ 

thể con người và đã tạo điều kiện cho y học có thể phát triển sớm. Thuật ướp xác của người 

Ai Cập cổ đại ra đời từ năm 2700 TCN và kéo dài tới tận thế kỷ thứ 5. Đây được xem là một 

trong những tục lệ mai táng phức tạp nhất trong lịch sử nhân loại. Người Ai Cập cổ tin vào sự 

vĩnh hằng, và ướp xác là một trong những cách để người đã khuất có thể tiến vào thế giới bên 

kia, nơi Chúa trời che chở họ. Nhờ y học phát triển mà họ đã tìm tòi ra được phương pháp ướp 

xác có thể nói là hoàn hảo nhất”. 

  (“Văn minh Ai Cập - Những ảnh hưởng xuyên không gian và thời gian”, Báo Thanh 

niên,https://thanhnien.vn/van-minh-ai-cap-nhung-anh-huong-xuyen-khong-gian-va-thoi-

gian-185974695.htm) 

a. Tục ướp xác được phổ biến cho thấy người Ai Cập cổ có mối bận tâm lớn về cái chết.   

b. Tục ướp xác của người Ai Cập cổ đại đã để lại nhiều đóng góp cho ngành Toán học.   

c. Tục ướp xác thể hiện quan niệm sùng bái các hiện tượng tự nhiên của người Ai Cập cổ đại.   

d. Từ kĩ thuật ướp xác, có thể thấy người Ai Cập cổ đại đã có những tri thức về giải phẫu, y 

học.   

Câu 4: Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

Khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long có địa chỉ 18 Hoàng Diệu (phường Điện Biên, 

quận Ba Đình, thành phố Hà Nôi). Đây là quần thể di tích gắn với lịch sử kinh thành Thăng 

Long (thời Lý – Trần), Đông Kinh (thời Hậu Lê) và tỉnh thành Hà Nội (thời Nguyễn)…. 

Hoàng thành Thăng Long được hình thành vào năm 1010, khi vua Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa 

Lư ra Đại La và cho xây dựng kinh thành quy mô lớn…. 

Với những giá trị lịch sử, văn hóa mà công trình kiến trúc đặc biệt này mang lại, năm 2010, 

UNESCO đã ghi danh Khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long là Di sản Văn hóa thế 

giới và nơi đây đã trở thành một trong những địa điểm nghiên cứu khoa học cũng như tham 

quan, du lịch nổi tiếng của Hà Nội. 

                                   (Tài liệu tổng hợp từ Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội) 

a. Trung tâm Hoàng thành Thăng Long là di tích lịch sử  - cách mạng của nước ta đã được 

UNESCO ghi danh. 

b. Hoàng thành Thăng Long được hình thành vào thế kỉ XI và trở thành kinh đô của nước Đại 

Việt trong suốt các triều đại Lý, Trần, Hậu Lê, Nguyễn. 
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c. Khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long trở thành một địa điểm du lịch nổi tiếng của 

Hà Nội nhờ sức hút của giá trị lịch sử, văn hóa lâu đời gắn với kinh thành hơn 1000 năm tuổi. 

d. Không chỉ phát triển du lịch, khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long còn là một 

nguồn sử liệu quan trọng để nghiên cứu về văn minh Đại Việt. 

 

PHẦN III. Tự luận: ( 3 điểm) 

Câu 1: (2 điểm). Nêu tác động của du lịch đối với công tác bảo tồn di tích lịch sử, văn hóa? 

Câu 2: (1 điểm).  

Hãy Sắp xếp nội dung 1,2,3,4 sau đây vào bảng Văn hóa và Văn minh cho phù hợp: 

     1. Hình mặt người vẽ trên vách đá trong hang động. 

     2. Công cụ bằng đá của cư dân Hòa Bình. 

     3. Kim tự tháp của cư dân Ai Cập cổ đại. 

     4. Chữ viết San-krit (Phạn) của cư dân Ấn Độ thời cổ-trung đại. 

Văn hóa Văn minh 

…………………………………………….. ………………………………………….. 

………………………………………….. ………………………………………….. 

 

--------------------------------------------------HẾT---------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 


